
Phụ lục số 05 
KẾT QUẢ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Báo cáo số: 863/BC-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tư pháp) 
 

 

STT Tên văn bản QPPL 

I Luật: 

1.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

2.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản. 

II Nghị quyết của Quốc hội: 

01 
Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất 

đai 

II Nghị định: 

1.  Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 

2.  
Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP 

ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

3.  

Nghị định số 309/2025/NĐ-CP ngày 29/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 

ngày 08/3/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ 

III Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

01 
Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ 

III Thông tư: 

1.  
Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã 

2.  
Thông tư số 61/2025/TT-BNNMT ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật quan trắc tài nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước 
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3.  

Thông tư số 62/2025/TT-BNNMT ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ- CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; quy định chi và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành nông nghiệp 

và môi trường 

4.  
Thông tư số 63/2025/TT-BNNMT ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám 

5.  
Thông tư số 64/2025/TT-BNNMT ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật về cấu trúc, 

chuẩn dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước 

6.  
Thông tư số 65/2025/TT-BNNMT ngày 12/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất 

lượng tài liệu thủy văn 

7.  
Thông tư số 67/2025/TT-BNNMT ngày 24/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

8.  
Thông tư số 68/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật vận hành công 

trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám 

9.  
Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại 

10.  
Thông tư số 70/2025/TT-BNNMT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật đo đạc và bản đồ 

 


